	Họ và tên:.............................

Lớp: ......................................
Phòng:..................................
	TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
Năm học: 2023- 2024

Môn: Toán - Lớp 5

Ngày kiểm tra: ..........................
	GT  ký



	
	
	GK ký




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên:




    Thời gian làm bài : 40 phút ( không kể thời gian phát đề )

I. Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm):
Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1. Chữ số 9 trong số 123, 098 có giá trị là : (M1)
      A. 9                             B.
[image: image1.wmf]10

9

                      C. 
[image: image2.wmf]100

9

              D.  
[image: image3.wmf]1000

9


2. Số lớn nhất trong các số: 12,98;  12,89;  12,098;  12,089 là: (M1)
     A. 12,98                   B. 12,89                          C. 12,098                       D. 12,089 
3. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3 dm là: (M1)
    A. 27dm2                      B. 54  dm3                            C. 36dm2                     D. 27 dm3
4. Khoảng thời gian từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 10 phút là : (M1)
        A. 50 phút               B. 10 phút                    C. 20 phút                 D. 25 phút

 5. Vườn nhà bạn An có 20 cây bưởi và 30 cây cam. Hỏi số cây bưởi chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn ? (M2)
       A. 50%
                 B. 40%                          C. 60%                       D.  66 %

II. Phần 2: Tự luận: (6 điểm)

6. (0,5 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm (M3)
     a) 
[image: image4.wmf]3
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 giờ   ………30  phút                        b) 9 dm3 876 cm3  ……9, 876 dm3                

7.( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính (M1)

a)  345, 67 + 123, 78                                       b) 982,35 – 82, 34
     469,45                                                                900,01
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.(1 điểm). Tìm x: (M2)

a) X x 2,3 = 10,35                                            b) X : 12, 6 = 5,7

            x=4,5                                                      x = 71,82
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 9.(1,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160 m, chiều rộng 30 m. Tính diện tích  mảnh vườn đó ? (M3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.(2điểm). Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C.

a) Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? (M2)
b) Tính độ dài đoạn đường AC. (M4)

1 giờ 30 phút  = 1,5 giờ

a) Quãng đường ô tô và xe máy đi trong 1 giờ   (0,5đ)

   48,5 + 33,5= 82(km)

 Độ dài quãng đường AB      (0,5đ)

   82 x 1,5 = 123(km)

b) Độ dài đoạn đường AC    (1 đ)

  48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ma trận đề kiểm tra lớp 5 :MÔN TOÁN CKII

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số thập phân, các phép tính về số TP
	Số câu
	2

C1;2
	  1
C7 
	
	1
C8
	
	
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2

	Đổi các đơn vị đo: độ dài, diện tích, thể tích, thời gian
	Số câu
	1

C4
	
	
	
	
	1
C6
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1
	0,5

	Các dạng toán về tỉ số phần trăm.
	Số câu
	
	
	1

C5
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Yếu tố hình học: diện tích, thể tích một số hình đã học.
	Số câu
	1

C3
	
	
	
	
	1

C9
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1,5
	
	
	1
	1,5

	Giải  toán về chuyển động đều
	Số câu
	
	
	
	½

C10
	
	
	
	½

C10
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	2

	     Tổng
	Số câu
	4
	1
	1
	1,5
	
	2
	
	1
	5
	5

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	
	1
	4,0
	6,0


BIỂU ĐIỂM - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 đ)

1.  (0,5đ)   C. 

2.  (0,5đ).  A
3.  (1 đ)   D
4. (1 đ)    C
5. (1đ)       B
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

6. (0,5đ) Mỗi ý đúng 0,25đ

a) > ;  b) =      
7. (1đ) Mỗi ý 0,5đ

a) 469,45 ;          b) 900,01
8. (1đ) Mỗi ý 0,5đ

a) X = 4,5            b) X = 71,82
9. (1,5 đ)

Nửa chu vi: 80m  (0,5đ)

Chiều dài  50 m  (0,5đ)

Diện tích mảnh vườn: 1500 m2 (0,5đ)

10. (2đ)
     1 giờ 30 phút  = 1,5 giờ
a) Quãng đường ô tô và xe máy đi trong 1 giờ   (0,5đ)
   48,5 + 33,5= 82(km)

 Độ dài quãng đường AB      (0,5đ)

   82 x 1,5 = 123(km)
b) Độ dài đoạn đường AC    (1 đ)

  48,5 x 1,5 = 72,75 (km)
* Lưu ý: Các bài toán giải:

- HS có thể làm nhiều cách, lí luận chặt chẽ, kết quả đúng thì đạt điểm tối đa.

- Mỗi lời giải đúng 0,25đ. Sai đơn vị, đáp số 2 lần trừ 0,25đ
	Họ và tên:.........................
………………………......
Lớp: .................................
Số BD: .......Phòng:..........
	TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

Ngày kiểm tra: ..........................
	GT  ký


	GK ký


.............................................................................................................................................

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên:




A/ Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I/Đọc thành tiếng : (3đ) (đọc 2đ, trả lời câu hỏi 1đ) (Bốc thăm một trong các bài đã học từ tuần 29 đến tuần 34)
II/ Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7đ):  Đọc thầm bài Đồng tiền vàng và hoàn thành bài tập:
1, Đọc hiểu:  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dưới đây.
ĐỒNG TIỀN VÀNG
    Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:

- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.

- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.

Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:

- Thật chứ ?

- Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa bé xấu.

Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu đồng tiền vàng.

Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy một cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn:

- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ?

Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé nói tiếp:

- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.

(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)
Câu 1. (1đ) : Câu chuyện trên có những nhân vật nào? (M1)
A. Người k ể chuyện (tác giả) và cậu bé bán diêm.

B. Người kể chuyện, cậu bé bán diêm và em trai của cậu.

C. Người kể chuyện, cậu bé bán diêm và Rô-be.

D. Người kể chuyện, tác giả và cậu bé bán diêm.

Câu 2 (1đ): . Điều gì ở cậu bé bán diêm khiến nhân vật “tôi” tin và giao cho cậu bé đồng tiền vàng? (M1)
A. Cậu khoảng mười ba, mười bốn tuổi

B. Cậu gầy gò, rách rưới, xanh xao

C. Nét mặt cương trực và đầy tự hào.

D. Người khách muốn cho tiền cậu bé nghèo.

Câu 3. (0,5 đ): Vì sao khi trở về nhà, người khách lại ngạc nhiên? (M2)
A. Thấy Rô-be đang đợi mình để trả lại tiền thừa.

B. Thấy cậu bé đợi mình rất giống cậu bé nợ tiền.

C. Được biết Rô-be sai em đem trả lại tiền thừa.

D. Cả hai lí do B và C.

Câu 4. (0,5 đ): Vì sao Rô-be không tự mang trả tiền thừa cho khách? (M2)
A. Rô-be bị bệnh đang nằm ở nhà.

B. Rô-be bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện.

C. Rô-be bị xe tông gãy chân, đang nằm ở nhà.

D. Rô-be không thể mang trả ông khách được
Câu 5. (0,5đ): Việc Rô-be trả lại tiền thừa cho khách, đáng quý ở điểm nào? (M3)
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 6.(0,5đ): Trong đoạn: “- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ?..... Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.” Em hãy tìm và viết ra 1 câu ghép vào chỗ trống. (M4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2,  Kiến thức Tiếng Việt:
Câu 7. (0,5đ): Từ “đồng” trong hai câu: “Cái chậu này làm bằng đồng.” và “Đồng tiền vàng rất quý.” quan hệ với nhau như thế nào? (M1)
A. Đồng nghĩa

B. Trái nghĩa

C. Nhiều nghĩa

D. Đồng âm

Câu 8.(0,75đ): Hai câu “Thần biết rõ Mạc Đĩnh Chi. Nếu cho đem tiền đến, ông ấy sẽ không nhận đâu” liên kết với nhau bằng cách nào? (M1)

A. Dùng từ ngữ nổi.

B. Thay thế từ ngữ .

C. Lặp từ ngữ.

D. Từ ngữ nối và lập từ ngữ.

Câu 9. (1đ): Nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu: “Hôm qua, chúng em thi văn nghệ.” (M2)
  Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng: 

A. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu.

D. Ngăn cách giữa chủ ngữ với vị ngữ trong câu.

Câu 10.(0,75đ): Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:  (M3)
“Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.”          
Chủ ngữ là : anh cháu  ; anh ấy
Vị ngữ là: không thể mang trả ông được; bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.         

 B. Kiểm tra viết: (10 điểm)  
I. Chính tả (Nghe –Viết)  (2 điểm)
 Bài viết: Út Vịnh ( Sách Tiếng Việt 5, tập II trang 136)
(Viết từ đầu đến…đến những chuyến tàu qua.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn: (8 điểm)

Đề: Hãy tả một người thân trong gia đình em.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN MÔN : TIẾNG VIỆT
A/ Kiểm tra đọc: (3 điểm)
I. Đọc thành tiếng tốt, diễn cảm, trả lời được câu hỏi: 3đ 
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:  (7điểm) 

* Đọc hiểu (4điểm)

Câu 1(1đ) :  B
Câu 2(1đ):   C
Câu 3(0,5đ): D
Câu 4(0,5đ):  C
Câu 5(0,5đ): - Gặp tai nạn vẫn tìm cách giữ đúng lời hứa.
- Tuy nghèo mà thật thà, chứng tỏ là một cậu bé tốt.
GV chấm linh hoạt các em nêu sát ý trên vẫn cho điểm.

Câu 6(0,5đ): Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.

* Kiến thức Tiếng Việt (3điểm ).
Câu 7(0,5đ): D
Câu 8(0,75đ): B       
Câu 9(1đ): C
Câu 10(0,75): CN:    Anh cháu; anh ấy

                        VN:   không thể mang trả ông được;  bị xe tông vào, gãy chân, đang phải nằm ở nhà.        
B/ Kiểm tra viết:
I. Chính tả (2điểm ).
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: (2điểm) 
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết  trừ 0,2 điểm .
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, bẩn trừ 0,25 điểm toàn bài
II. Tập làm văn (8 điểm )
HS viết hoàn chỉnh bài văn : đủ 3 phần: 
- Mở bài (1đ) 
- Thân bài (4đ) 

- Kết bài (1đ) 
- Trình bày, chữ viết: 1 điểm

- Dùng từ, đặt câu, sáng tạo: 1điểm
MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II :  LỚP 5
	  Mạch kiến thức,

    kĩ năng
	Số câu, 

số điểm
	  Mức 1
	 Mức 2
	 Mức 3
	 Mức 4
	 Tổng

	
	
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	 TN
	TL
	TN
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được ý của từng đoạn.
- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã học, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được các chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Nhận xét được hình ảnh, qua các chi tiết trong bài đọc.
	Số

Câu,

Câu

 số


	2
C1;2
	
	2
C3;4
	
	
	1
C5
	


	1

 C6


	4
	2

	
	

  Số điểm
	

   2
	
	

   1
	
	
	0,5
	
	0,5
	

3
	1

	2.Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học.

- Xác định được cách liên kết câu
- Biết tác dụng của dấu phẩy
- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

- Biết lựa chọn những từ ngữ thay thế thích hợp trong câu văn.
- Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, biết đặt câu khiến
	Số 

Câu; câu

 số
	2
C7;8
	
	1
C9
	
	
	1
C10
	
	
	3
	1



	
	Số điểm
	1,25
	
	1
	
	
	0,75
	
	
	2,25
	0.75

	Tổng
	Số câu

	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3,25
	
	2
	
	
	1,25
	
	0,5
	5.25
	1,75


_1587214095.unknown

_1587214173.unknown

_1587232881.unknown

_1587214039.unknown

